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	KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
--------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

	Số: 318/QĐ-KTNN
	Hà Nội, ngày 14 tháng 3 năm 2011


QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ VIỆC TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH KIỂM TOÁN VÀ THÔNG BÁO KẾT QUẢ KIỂM TOÁN
TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
Căn cứ Luật Kiểm toán nhà nước ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Quyết định số 04/2007/QĐ-KTNN ngày 02/8/2007 của Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành Quy trình kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổng hợp và Chánh văn phòng Kiểm toán Nhà nước, 

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về việc tổ chức hội nghị công bố quyết định kiểm toán và thông báo kết quả kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Kiểm toán Nhà nước, các Đoàn Kiểm toán Nhà nước, các đơn vị được kiểm toán và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	Nơi nhận:
- Như Điều 3
- Lãnh đạo KTNN;
- Lưu: VT, TH.
	TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC




Vương Đình Huệ


QUY ĐỊNH
VỀ VIỆC TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH KIỂM TOÁN VÀ THÔNG BÁO KẾT QUẢ KIỂM TOÁN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 318/QĐ-KTNN ngày 14 tháng 3 năm 2011 của Tổng Kiểm toán Nhà nước)

Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này điều chỉnh việc tổ chức hội nghị công bố quyết định kiểm toán và thông báo kết quả kiểm toán của Đoàn kiểm toán nhà nước.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Các đơn vị trực thuộc Kiểm toán Nhà nước, các Đoàn Kiểm toán nhà nước, các đơn vị được kiểm toán và tổ chức, cá nhân có liên quan.
Điều 3. Mục tiêu

Quy định này nhằm chuẩn hoá, công khai, minh bạch, nâng cao chất lượng việc tổ chức các hội nghị công bố quyết định kiểm toán và thông báo kết quả kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước.

Chương II
TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH KIỂM TOÁN
Điều 4. Chuẩn bị tổ chức hội nghị
Căn cứ chương trình công tác đã được lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước phê duyệt, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc có trách nhiệm gửi giấy mời, tài liệu phục vụ hội nghị (Quyết định kiểm toán; trích quyền và nghĩa vụ của đoàn kiểm toán; trích quyền và nghĩa vụ của đơn vị được kiểm toán theo quy định của Luật Kiểm toán nhà nước) và trao đổi các vấn đề có liên quan đến việc tổ chức hội nghị (địa điểm, thời gian, market) với đơn vị được kiểm toán trước 3 ngày làm việc để đảm bảo thuận tiện bố trí lịch công tác tuần. 
Điều 5. Tổ chức hội nghị

1. Bố trí chỗ ngồi tại hội nghị phải đảm bảo trang trọng, lễ nghi. 

2. Thủ trưởng đơn vị trực thuộc chủ trì cuộc kiểm toán giao cho đại diện Văn phòng (hoặc phòng Tổng hợp) của đơn vị trực thuộc tuyên bố lý do; giới thiệu đại biểu tham dự về phía Kiểm toán Nhà nước (lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước, lãnh đạo đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán, lãnh đạo đơn vị tham mưu, trưởng đoàn kiểm toán và giới thiệu chung các thành phần khác); giới thiệu đại biểu tham dự của đơn vị được kiểm toán (Bộ trưởng; Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Tư lệnh; Tổng Giám đốc…Thủ trưởng các ban, ngành, kế toán trưởng các đơn vị được kiểm toán) và nội dung hội nghị.
3. Thủ trưởng đơn vị trực thuộc chủ trì cuộc kiểm toán mời lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước (hoặc người được lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước uỷ quyền) chủ trì hội nghị và thủ trưởng đơn vị được kiểm toán (Bộ trưởng; Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Tư lệnh; Tổng Giám đốc) đồng chủ trì hội nghị.

4. Người chủ trì giới thiệu Trưởng đoàn kiểm toán:

a) Đọc Quyết định kiểm toán; 
b) Trình bày khái quát Kế hoạch kiểm toán của Đoàn kiểm toán về mục tiêu, nội dung, phạm vi, giới hạn và kế hoạch kiểm toán chi tiết của Đoàn kiểm toán;
c) Nêu rõ trách nhiệm, quyền hạn của Trưởng đoàn và các thành viên theo quy định tại các Điều 45, 46, 47, 48 và 49 Luật Kiểm toán nhà nước; quyền và nghĩa vụ của đơn vị được kiểm toán theo quy định tại các Điều 64 và 65 Luật Kiểm toán nhà nước;
d) Nêu rõ Quy trình kiểm toán về trình tự, thủ tục lập, xét duyệt Biên bản kiểm toán (Báo cáo kiểm toán của Tổ kiểm toán) và Báo cáo kiểm toán của Đoàn kiểm toán. Đặc biệt nhấn mạnh Biên bản kiểm toán (Báo cáo kiểm toán của Tổ kiểm toán) chỉ được phát hành sau khi Báo cáo kiểm toán của Đoàn kiểm toán đã được phát hành;

e) Trình bày khái quát về Quy chế tổ chức và hoạt động của Đoàn kiểm toán nhà nước, chuẩn mực kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước có liên quan trực tiếp đến hoạt động của Đoàn kiểm toán, thống nhất sự phối hợp hoạt động giữa Đoàn kiểm toán và đơn vị được kiểm toán.

5. Ý kiến phát biểu của đơn vị được kiểm toán về Kế hoạch kiểm toán và các vấn đề về tổ chức, phối hợp thực hiện giữa Đoàn kiểm toán nhà nước với các đơn vị được kiểm toán theo quyết định kiểm toán.

6. Ý kiến phúc đáp của Trưởng đoàn kiểm toán về các đề xuất của đơn vị thay đổi so với kế hoạch kiểm toán đã được duyệt (nếu có).

7. Ý kiến phát biểu của thủ trưởng đơn vị trực thuộc chủ trì cuộc kiểm toán và lãnh đạo đơn vị tham mưu dự hội nghị.
8. Người chủ trì kết luận và kết thúc hội nghị.
Chương III
TỔ CHỨC HỘI NGHỊ THÔNG BÁO KẾT QUẢ KIỂM TOÁN
Điều 6. Chuẩn bị tổ chức hội nghị

Căn cứ Dự thảo báo cáo kiểm toán của Đoàn kiểm toán sau khi được lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước xét duyệt và ý kiến tham gia bằng văn bản của đơn vị được kiểm toán theo quy định tại Điều 54 Luật Kiểm toán nhà nước và chương trình công tác đã được lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước phê duyệt, thủ trưởng đơn vị trực thuộc có trách nhiệm gửi giấy mời, Dự thảo báo cáo kiểm toán phục vụ hội nghị và trao đổi các vấn đề có liên quan đến việc tổ chức hội nghị (địa điểm, thời gian, market) với đơn vị được kiểm toán trước 3 ngày làm việc để đảm bảo thuận tiện bố trí lịch công tác tuần. 

Điều 7. Tổ chức hội nghị

1. Bố trí chỗ ngồi tại hội nghị phải đảm bảo trang trọng, lễ nghi. 

2. Thủ trưởng đơn vị trực thuộc chủ trì cuộc kiểm toán giao cho đại diện Văn phòng (hoặc phòng Tổng hợp) của đơn vị trực thuộc tuyên bố lý do; giới thiệu đại biểu tham dự về phía Kiểm toán Nhà nước (lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước, lãnh đạo đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán, lãnh đạo đơn vị tham mưu, trưởng đoàn kiểm toán và giới thiệu chung các thành phần khác); giới thiệu đại biểu tham dự của đơn vị được kiểm toán (Bộ trưởng; Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Tư lệnh; Tổng Giám đốc…Thủ trưởng các ban ngành, kế toán trưởng các đơn vị được kiểm toán) và nội dung hội nghị.

3. Thủ trưởng đơn vị trực thuộc chủ trì cuộc kiểm toán mời lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước (hoặc người được lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước uỷ quyền) chủ trì hội nghị và thủ trưởng đơn vị được kiểm toán (Bộ trưởng; Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Tư lệnh; Tổng Giám đốc) đồng chủ trì hội nghị; cử cán bộ Văn phòng (hoặc phòng Tổng hợp) ghi biên bản hội nghị thông báo kết quả kiểm toán theo mẫu quy định của Kiểm toán Nhà nước.

4. Người chủ trì giới thiệu Trưởng đoàn kiểm toán đọc Dự thảo báo cáo kiểm toán của Đoàn kiểm toán đã được lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước xét duyệt hoặc báo cáo tóm tắt (đối với các báo cáo kiểm toán từ 20 trang trở lên).

5. Ý kiến phát biểu của đơn vị được kiểm toán về các vấn đề chưa thống nhất với kết quả kiểm toán nêu trong Dự thảo báo cáo kiểm toán của Đoàn kiểm toán.

6. Ý kiến phát biểu của đơn vị có liên quan.
7. Ý kiến phúc đáp của Trưởng đoàn kiểm toán.

8. Ý kiến phát biểu của thủ trưởng đơn vị trực thuộc chủ trì cuộc kiểm toán và lãnh đạo đơn vị tham mưu dự hội nghị.

9. Người chủ trì kết luận và kết thúc hội nghị.

Chương IV
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 8. Trách nhiệm thi hành

1. Trách nhiệm của thủ trưởng các đơn vị trực thuộc chủ trì cuộc kiểm toán:

a) Thực hiện các quy định về tổ chức hội nghị công bố quyết định kiểm toán và thông báo kết quả kiểm toán của Tổng Kiểm toán Nhà nước thuộc phạm vi thẩm quyền được giao;

b) Cụ thể hoá, hướng dẫn, đôn đốc và kiểm tra các Đoàn kiểm toán thuộc phạm vi quản lý trong việc thực hiện Quy định này.
2. Trách nhiệm của Trưởng đoàn kiểm toán

a) Phối hợp chặt chẽ với đơn vị được kiểm toán trong việc xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức hội nghị một cách khoa học, hợp lý và hiệu quả.

b) Ký và chịu trách nhiệm về biên bản cuộc họp thông báo kết quả kiểm toán với đơn vị được kiểm toán. 
Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, vấn đề mới phát sinh cần kịp thời báo cáo Tổng Kiểm toán Nhà nước để xem xét, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.
	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
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Mẫu 1- Giấy mời của Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành

		KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC




		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



		Số :           /GM-KTNN

		Địa danh, ngày         tháng       năm ....





 GIẤY MỜI 

Hội nghị công bố Quyết định kiểm toán (hoặc thông báo kết quả kiểm toán)


Kiểm toán Nhà nước trân trọng kính mời……… …(1)......................................................


Tới dự:  ……….:…………………………………  (2).......................................................


Thành phần ………………………………………   (3)…………………………………..


Thời gian : ………………………………………………………………………………..


Địa điểm : ………………………………………………………………………………..


Chủ trì hội nghị…………………………………….(4)…………………………………


Đồng chủ trì………………………………………..(5)…………………………………


Đề nghị ……………………………………. ……. (6)…………………………………



Trân trọng kính mời./.


Nơi nhận: 


            TL.TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC  


- Như trên;              
       KIỂM TOÁN TRƯỞNG KTNN CHUYÊN NGÀNH…

- Lưu: VT, (7).





                                      (Ký tên, đóng dấu)


______________________________________________________________________


Ghi chú:


 (1)Đại diện cơ quan, tổ chức (Bộ trưởng; Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Tổng Giám đốc);


(2) Hội nghị công bố Quyết định kiểm toán hoặc thông báo kết quả kiểm toán;

(3)Phía KTNN (lãnh đạo KTNN hoặc người được uỷ quyền, Thủ trưởng đơn vị trực thuộc, Đại diện lãnh đạo cơ quan tham mưu, Đoàn kiểm toán Nhà nước); Phía đơn vị được kiểm toán (Bộ trưởng; Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Tổng Giám đốc…Thủ trưởng các ban ngành; Kế toán trưởng các đơn vị được kiểm toán); Khách mời (nếu có);


(4) Lãnh đạo KTNN;


(5) Bộ trưởng; Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Tổng Giám đốc…;


(6) Nêu rõ người được mời cần chuẩn bị tài liệu, ý kiến tham gia; người dự họp phải đúng thành phần được mời để có trách nhiệm tham gia ý kiến và giải quyết sau khi họp. Nếu cử người khác đi thay thì báo cho cơ quan chủ trì mời họp biết trước (nếu có);


(7) Lưu đơn vị soạn thảo văn bản.


Mẫu 2- Giấy mời của Kiểm toán Nhà nước khu vực

		KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



		KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC KHU VỰC…


Số :           /GM-KTNNKV…

		    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




Địa danh, ngày      tháng       năm ....





 GIẤY MỜI 

Hội nghị công bố Quyết định kiểm toán (hoặc thông báo kết quả kiểm toán)


Được sự ủy quyền của Tổng Kiểm toán Nhà nước, Kiểm toán Nhà nước khu vực …trân trọng kính mời……… ……………………………………..(1)...................................................


Tới dự:  ……….:………………………  (2)......................................................................


Thành phần ………………………………………   (3)…………………………………. 

Thời gian : ……………………………………………………………………………….

Địa điểm : ………………………………………………………………………………

Chủ trì hội nghị…………………………………….(4)…………………………………

Đồng chủ trì………………………………………..(5)…………………………………

Đề nghị ……………………………………. ……. (6)…………………………………

Trân trọng kính mời./.


Nơi nhận: 

                                              KIỂM TOÁN TRƯỞNG 

- Như trên;              




- Lưu: VT, (7).

  




                                      (Ký tên, đóng dấu)


______________________________________________________________________Ghi chú:


 (1)Đại diện cơ quan, tổ chức (Bộ trưởng; Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Tổng Giám đốc);


(2) Hội nghị công bố Quyết định kiểm toán hoặc thông báo kết quả kiểm toán;

(3)Phía KTNN (lãnh đạo KTNN hoặc người được uỷ quyền, Thủ trưởng đơn vị trực thuộc, Đại diện lãnh đạo cơ quan tham mưu, Đoàn kiểm toán Nhà nước); Phía đơn vị được kiểm toán (Bộ trưởng; Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Tổng Giám đốc…Thủ trưởng các ban ngành; Kế toán trưởng các đơn vị được kiểm toán); Khách mời (nếu có);


(4) Lãnh đạo KTNN;


(5) Bộ trưởng; Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Tổng Giám đốc…;


(6) Nêu rõ người được mời cần chuẩn bị tài liệu, ý kiến tham gia; người dự họp phải đúng thành phần được mời để có trách nhiệm tham gia ý kiến và giải quyết sau khi họp. Nếu cử người khác đi thay thì báo cho cơ quan chủ trì mời họp biết trước (nếu có);


(7) Lưu đơn vị soạn thảo văn bản.

Mẫu 3- Market Hội nghị công bố Quyết định kiểm toán.


HỘI NGHỊ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH KIỂM TOÁN


		KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC                                                              ĐƠN VỊ ĐƯỢC KIỂM TOÁN


HỘI NGHỊ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH KIỂM TOÁN
…..


Địa danh, ngày …., tháng….., năm 201…





Mẫu 4- Market Hội nghị thông báo kết quả kiểm toán.


 HỘI NGHỊ THÔNG BÁO KẾT QUẢ KIỂM TOÁN


		KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC                                                              ĐƠN VỊ ĐƯỢC KIỂM TOÁN


HỘI NGHỊ THÔNG BÁO KẾT QUẢ KIỂM TOÁN
…… 


Địa danh, ngày …., tháng….., năm 201…





Mẫu 5: Bố trí chỗ ngồi hội nghị

MẪU BỐ TRÍ CHỖ NGỒI HỘI NGHỊ


PHƯƠNG ÁN I




PHƯƠNG ÁN II



PHƯƠNG ÁN III








TRÍCH LỤC LUẬT KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC


(Ban hành kèm theo Quyết định số 318/QĐ-KTNN ngày 14 tháng 3 năm 2011 của Tổng Kiểm toán Nhà nước)




Điều 45. Nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Trưởng Đoàn kiểm toán

1. Trưởng Đoàn kiểm toán có các nhiệm vụ sau đây:


a) Xây dựng, trình Kiểm toán trưởng để trình Tổng Kiểm toán Nhà nước phê duyệt kế hoạch kiểm toán của cuộc kiểm toán trên cơ sở mục tiêu, nội dung và phạm vi kiểm toán đã được ghi trong quyết định kiểm toán; chỉ đạo việc xây dựng và phê duyệt kế hoạch kiểm toán chi tiết của các Tổ kiểm toán;


b) Phân công nhiệm vụ cho Phó trưởng đoàn, Tổ trưởng Tổ kiểm toán; chỉ đạo, điều hành Đoàn kiểm toán thực hiện kiểm toán theo kế hoạch kiểm toán đã được phê duyệt;


c) Tổ chức, kiểm tra việc thực hiện quy chế Đoàn kiểm toán, chuẩn mực kiểm toán, quy trình, phương pháp chuyên môn, nghiệp vụ kiểm toán, ghi chép và lưu trữ, bảo quản hồ sơ kiểm toán theo quy định của Tổng Kiểm toán Nhà nước;


d) Duyệt biên bản kiểm toán của các Tổ kiểm toán và lập báo cáo kiểm toán của Đoàn kiểm toán. Tổ chức thảo luận trong Đoàn kiểm toán để thống nhất ý kiến về việc đánh giá, xác nhận, kết luận và kiến nghị trong báo cáo kiểm toán;


đ) Bảo vệ kết quả kiểm toán được ghi trong báo cáo kiểm toán trước Kiểm toán trưởng và cùng Kiểm toán trưởng bảo vệ kết quả đó trước Tổng Kiểm toán Nhà nước; tổ chức thông báo kết quả kiểm toán đã được Tổng Kiểm toán Nhà nước thông qua với đơn vị được kiểm toán; ký báo cáo kiểm toán;


e) Quản lý các thành viên của Đoàn kiểm toán trong thời gian thực hiện nhiệm vụ kiểm toán;


g) Báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của Kiểm toán trưởng về tiến độ thực hiện kế hoạch kiểm toán, tình hình và kết quả hoạt động kiểm toán để Kiểm toán trưởng báo cáo Tổng Kiểm toán Nhà nước.


2. Trưởng Đoàn kiểm toán có các quyền hạn sau đây:


a) Yêu cầu đơn vị được kiểm toán cung cấp thông tin, tài liệu cần thiết và giải trình các vấn đề có liên quan đến nội dung kiểm toán; yêu cầu kiểm kê tài sản, đối chiếu công nợ của đơn vị được kiểm toán liên quan đến nội dung kiểm toán; triệu tập người làm chứng theo đề nghị của Kiểm toán viên nhà nước;


b) Yêu cầu tổ chức, cá nhân có liên quan cung cấp tài liệu, thông tin liên quan đến nội dung kiểm toán;


c) Kiến nghị Tổng Kiểm toán Nhà nước ra quyết định kiểm tra tài khoản của đơn vị được kiểm toán hoặc cá nhân có liên quan tại ngân hàng, tổ chức tín dụng khác hoặc Kho bạc Nhà nước theo quy định của pháp luật; kiến nghị với Tổng Kiểm toán Nhà nước niêm phong tài liệu của đơn vị được kiểm toán khi có hành vi vi phạm pháp luật hoặc có hành vi sửa đổi, chuyển dời, cất giấu, huỷ hoại tài liệu có liên quan đến nội dung kiểm toán;


d) Yêu cầu Phó trưởng đoàn, Tổ trưởng và các thành viên trong Đoàn kiểm toán báo cáo kết quả kiểm toán; khi có ý kiến khác nhau trong Đoàn kiểm toán về kết quả kiểm toán thì Trưởng Đoàn kiểm toán được quyền quyết định và chịu trách nhiệm về quyết định của mình, đồng thời báo cáo ý kiến khác nhau đó với Kiểm toán trưởng;


đ) Bảo lưu bằng văn bản ý kiến của mình khác với đánh giá, xác nhận, kết luận và kiến nghị trong báo cáo kiểm toán;


e) Đề nghị Tổng Kiểm toán Nhà nước kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý hành vi vi phạm pháp luật của đơn vị được kiểm toán;


g) Tạm đình chỉ việc thực hiện nhiệm vụ của thành viên trong Đoàn kiểm toán từ Tổ trưởng Tổ kiểm toán trở xuống khi họ có sai phạm làm ảnh hưởng đến hoạt động của Đoàn kiểm toán và báo cáo ngay cho Kiểm toán trưởng; trường hợp có sai phạm nghiêm trọng phải báo cáo Tổng Kiểm toán Nhà nước;


h) Đề nghị khen thưởng, kỷ luật đối với Phó trưởng đoàn, Tổ trưởng Tổ kiểm toán và các thành viên khác trong Đoàn kiểm toán khi có thành tích đột xuất hoặc có sai phạm trong thời gian thực hiện nhiệm vụ kiểm toán.


3. Trưởng Đoàn kiểm toán có các trách nhiệm sau đây:


a) Chịu trách nhiệm trước Kiểm toán trưởng và Tổng Kiểm toán Nhà nước về hoạt động của Đoàn kiểm toán;


b) Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính đúng đắn, trung thực, khách quan của những đánh giá, xác nhận, kết luận và kiến nghị trong báo cáo kiểm toán của Đoàn kiểm toán;


c) Chịu trách nhiệm liên đới về những hành vi vi phạm của các thành viên trong Đoàn kiểm toán;


d) Bảo đảm điều kiện sinh hoạt và làm việc của Đoàn kiểm toán trong thời gian thực hiện nhiệm vụ kiểm toán theo quy định của Tổng Kiểm toán Nhà nước;


đ) Chịu trách nhiệm về quyết định tạm đình chỉ việc thực hiện nhiệm vụ đối với các thành viên trong Đoàn kiểm toán từ Tổ trưởng trở xuống.


Điều 46. Phó trưởng Đoàn kiểm toán


Phó trưởng Đoàn kiểm toán là người giúp Trưởng Đoàn kiểm toán, thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Trưởng Đoàn kiểm toán và chịu trách nhiệm trước Trưởng Đoàn kiểm toán về nhiệm vụ được phân công.


Điều 47. Nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Tổ trưởng Tổ kiểm toán

1. Tổ trưởng Tổ kiểm toán có các nhiệm vụ sau đây:


a) Xây dựng kế hoạch kiểm toán chi tiết trình Trưởng Đoàn kiểm toán phê duyệt và tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm toán chi tiết sau khi đã được phê duyệt;


b) Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên trong Tổ kiểm toán;


c) Chỉ đạo, điều hành các thành viên trong Tổ kiểm toán thực hiện kiểm toán theo kế hoạch kiểm toán đã được phê duyệt;


d) Chỉ đạo, kiểm tra việc thu thập bằng chứng kiểm toán; ghi chép nhật ký kiểm toán và các tài liệu làm việc của Tổ kiểm toán và Kiểm toán viên nhà nước theo quy định của Tổng Kiểm toán Nhà nước;


đ) Báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của Trưởng Đoàn kiểm toán về tiến độ thực hiện kế hoạch kiểm toán, tình hình và kết quả kiểm toán;


e) Tổng hợp kết quả kiểm toán của các thành viên trong Tổ kiểm toán để lập biên bản kiểm toán; tổ chức thảo luận trong Tổ kiểm toán để thống nhất về đánh giá, xác nhận, kết luận và kiến nghị trong biên bản kiểm toán;


g) Bảo vệ kết quả kiểm toán được ghi trong biên bản kiểm toán trước Trưởng Đoàn kiểm toán; tổ chức thông báo kết quả kiểm toán đã được Trưởng đoàn thông qua với đơn vị được kiểm toán; ký biên bản kiểm toán;


h) Thừa uỷ quyền Trưởng Đoàn kiểm toán quản lý các thành viên của Tổ kiểm toán theo quy định của Tổng Kiểm toán Nhà nước.


2. Tổ trưởng Tổ kiểm toán có các quyền hạn sau đây:


a) Yêu cầu đơn vị được kiểm toán cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin, tài liệu cần thiết và giải trình các vấn đề có liên quan đến nội dung kiểm toán; 


b) Yêu cầu tổ chức, cá nhân có liên quan cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung kiểm toán; 


c) Bảo lưu bằng văn bản ý kiến của mình khác với đánh giá, xác nhận, kết luận và kiến nghị trong biên bản kiểm toán;


d) Báo cáo và kiến nghị biện pháp xử lý những thành viên Tổ kiểm toán có sai phạm để Trưởng Đoàn kiểm toán xem xét, xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị xử lý theo quy định.


3. Tổ trưởng Tổ kiểm toán có các trách nhiệm sau đây:


a) Chịu trách nhiệm trước Trưởng Đoàn kiểm toán về hoạt động của Tổ kiểm toán;


b) Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính đúng đắn, trung thực, khách quan của những đánh giá, xác nhận, kết luận và kiến nghị trong biên bản kiểm toán của Tổ kiểm toán; 


c) Chịu trách nhiệm giải trình các vấn đề có liên quan đến công tác của Tổ kiểm toán theo yêu cầu của Trưởng Đoàn kiểm toán hoặc đơn vị, cá nhân có thẩm quyền;


d) Chịu trách  nhiệm liên đới về hành vi vi phạm của các thành viên trong Tổ kiểm toán.


Điều 48. Nhiệm vụ, quyền hạn của thành viên Đoàn kiểm toán là Kiểm toán viên nhà nước 


1. Thành viên Đoàn kiểm toán là Kiểm toán viên nhà nước có các nhiệm vụ sau đây:


a) Hoàn thành nhiệm vụ kiểm toán và báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm toán được phân công với Tổ trưởng Tổ kiểm toán;


b) Khi tiến hành kiểm toán chỉ tuân theo pháp luật và những quy định hiện hành về kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước, tuân thủ nguyên tắc, chuẩn mực, quy trình và các quy định khác về kiểm toán của Tổng Kiểm toán Nhà nước;


c) Thu thập và đánh giá bằng chứng kiểm toán; ghi nhật ký kiểm toán và các tài liệu làm việc khác của Kiểm toán viên nhà nước, lưu giữ, bảo quản hồ sơ kiểm toán theo quy định của Tổng Kiểm toán Nhà nước;


d) Chấp hành ý kiến chỉ đạo và kết luận của Tổ trưởng Tổ kiểm toán, Trưởng Đoàn kiểm toán;


đ) Chấp hành kỷ luật công tác của Tổ kiểm toán, Đoàn kiểm toán theo quy định của Tổng Kiểm toán Nhà nước.


2. Thành viên Đoàn kiểm toán là Kiểm toán viên nhà nước có các quyền hạn sau đây:


a) Khi thực hiện kiểm toán, Kiểm toán viên nhà nước có quyền độc lập và chỉ tuân theo pháp luật trong việc nhận xét, đánh giá, kết luận và kiến nghị về những nội dung đã kiểm toán;


b) Yêu cầu đơn vị được kiểm toán và tổ chức, cá nhân có liên quan cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin, tài liệu có liên quan đến nội dung kiểm toán; 


c) Sử dụng thông tin, tài liệu của cộng tác viên kiểm toán; xem xét tất cả tài liệu liên quan đến hoạt động của đơn vị được kiểm toán; thu thập và bảo vệ tài liệu và bằng chứng khác; quan sát quy trình hoạt động của đơn vị được kiểm toán;


d) Bảo lưu bằng văn bản ý kiến về kết quả kiểm toán trong phạm vi được phân công; báo cáo Trưởng Đoàn kiểm toán hoặc Kiểm toán trưởng xem xét, nếu không thống nhất thì báo cáo Tổng Kiểm toán Nhà nước; 


đ) Yêu cầu Trưởng Đoàn kiểm toán, Tổ trưởng Tổ kiểm toán làm rõ những lý do thay đổi đánh giá, xác nhận, kết luận và kiến nghị của mình trong biên bản kiểm toán, báo cáo kiểm toán;


e) Đề nghị Trưởng Đoàn kiểm toán, Tổ trưởng Tổ kiểm toán triệu tập người làm chứng để thu thập bằng chứng kiểm toán cần thiết; đề nghị đơn vị được kiểm toán triệu tập họp đơn vị và giải trình về những vấn đề liên quan đến việc kiểm toán; đề nghị mời chuyên gia, cộng tác viên kiểm toán khi cần thiết;


g) Được bảo đảm điều kiện và phương tiện cần thiết để tiến hành kiểm toán có hiệu quả; được đơn vị được kiểm toán bố trí địa điểm làm việc trong trường hợp việc kiểm toán được thực hiện tại đơn vị được kiểm toán;


h) Được pháp luật bảo vệ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm toán.


Điều 49. Nhiệm vụ và trách nhiệm của các thành viên khác của Đoàn kiểm toán


 1. Các thành viên khác của Đoàn kiểm toán gồm Kiểm toán viên dự bị và cộng tác viên kiểm toán.


2. Thành viên khác của Đoàn kiểm toán có nhiệm vụ và trách nhiệm sau đây:


a) Hoàn thành nhiệm vụ theo sự phân công của Tổ trưởng Tổ kiểm toán;


b) Tuân thủ chuẩn mực, quy trình và phương pháp chuyên môn, nghiệp vụ kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước;


c) Chịu trách nhiệm trước Tổ trưởng Tổ kiểm toán về nhiệm vụ được giao. 


Điều 64. Quyền của đơn vị được kiểm toán

 1. Yêu cầu Đoàn kiểm toán xuất trình quyết định kiểm toán, Kiểm toán viên nhà nước xuất trình thẻ Kiểm toán viên nhà nước.


2. Từ chối cung cấp thông tin, tài liệu không liên quan đến nội dung kiểm toán; đề nghị thay thế thành viên Đoàn kiểm toán khi có bằng chứng cho thấy thành viên đó không vô tư trong khi làm nhiệm vụ.


3. Thảo luận, giải trình bằng văn bản về những vấn đề được nêu trong dự thảo báo cáo kiểm toán nếu xét thấy chưa phù hợp.


4. Khiếu nại với Tổng Kiểm toán Nhà nước về hành vi của Trưởng Đoàn kiểm toán, Tổ trưởng Tổ kiểm toán và thành viên khác của Đoàn kiểm toán trong quá trình thực hiện kiểm toán khi có căn cứ cho rằng hành vi đó là trái pháp luật; kiến nghị với Tổng Kiểm toán Nhà nước, cơ quan nhà nước có thẩm quyền về  đánh giá, xác nhận, kết luận và kiến nghị kiểm toán khi có căn cứ cho rằng đánh giá, xác nhận, kết luận và kiến nghị đó là trái pháp luật.


5. Yêu cầu Kiểm toán Nhà nước, Kiểm toán viên nhà nước bồi thường thiệt hại trong trường hợp gây thiệt hại cho đơn vị được kiểm toán theo quy định của pháp luật.


6. Thực hiện các quyền khác theo quy định của pháp luật.


Điều 65. Nghĩa vụ của đơn vị được kiểm toán


1. Chấp hành quyết định kiểm toán.


2. Lập và gửi đầy đủ, kịp thời báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán dự án đầu tư; kế hoạch thu, chi; báo cáo tình hình chấp hành và quyết toán ngân sách cho Kiểm toán Nhà nước theo yêu cầu.


3. Cung cấp đầy đủ, kịp thời các thông tin, tài liệu cần thiết để thực hiện việc kiểm toán theo yêu cầu của Kiểm toán Nhà nước, Kiểm toán viên nhà nước và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực, khách quan của thông tin, tài liệu đã cung cấp.


4. Trả lời và giải trình đầy đủ, kịp thời các vấn đề do Đoàn kiểm toán, Kiểm toán viên nhà nước yêu cầu.


5. Người đứng đầu đơn vị được kiểm toán phải ký biên bản kiểm toán.


6. Thực hiện đầy đủ, kịp thời kết luận, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước về sai phạm trong báo cáo tài chính và sai phạm trong việc tuân thủ pháp luật; thực hiện biện pháp để khắc phục yếu kém trong hoạt động theo kết luận, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước; báo cáo bằng văn bản về việc thực hiện kết luận, kiến nghị đó cho Kiểm toán Nhà nước.


TRÍCH LỤC


TRÁCH NHIỆM, TRÌNH TỰ LẬP, THẨM ĐỊNH, XÉT DUYỆT VÀ PHÁT HÀNH BÁO CÁO KIỂM TOÁN VÀ BIÊN BẢN KIỂM TOÁN CỦA KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC


(Ban hành kèm theo Quyết định số 318/QĐ-KTNN ngày14 tháng 3  năm 2011 của Tổng Kiểm toán Nhà nước)


1. Trách nhiệm, trình tự lập, thẩm định, xét duyệt và phát hành biên bản kiểm toán (Báo cáo kiểm toán của Tổ kiểm toán)


- Tổ trưởng tổ kiểm toán có nhiệm vụ tổ chức, chỉ đạo việc lập dự thảo biên bản kiểm toán (Báo cáo kiểm toán của Tổ kiểm toán), trực tiếp hoàn thiện thảo biên bản kiểm toán (Báo cáo kiểm toán của Tổ kiểm toán), tổ chức thảo luận trong Tổ kiểm toán để thống nhất ý kiến về việc đánh giá, xác nhận, kết luận và kiến nghị trong dự thảo biên bản kiểm toán (Báo cáo kiểm toán của Tổ kiểm toán), chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính đúng đắn, trung thực, khách quan của những đánh giá, xác nhận, kết luận và kiến nghị trong biên bản kiểm toán của Tổ kiểm toán. 


- Trưởng Đoàn kiểm toán có trách nhiệm duyệt dự thảo biên bản kiểm toán (Báo cáo kiểm toán của Tổ kiểm toán) trước khi trình Kiểm toán trưởng (đơn vị trực thuộc chủ trì kiểm toán).


- Biên bản kiểm toán (Báo cáo kiểm toán của Tổ kiểm toán) chỉ được ký phát hành khi Báo cáo kiểm toán đã được Lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước phê duyệt và ký phát hành.

2. Trách nhiệm, trình tự lập, thẩm định, xét duyệt và phát hành báo cáo kiểm toán của Đoàn kiểm toán


- Chậm nhất là 15 ngày, kể từ ngày Đoàn kiểm toán kết thúc kiểm toán tại đơn vị. Trưởng Đoàn kiểm toán có nhiệm vụ tổ chức, chỉ đạo việc lập dự thảo báo cáo kiểm toán, trực tiếp hoàn thiện thảo báo cáo kiểm toán, tổ chức thảo luận trong Đoàn kiểm toán để thống nhất ý kiến về việc đánh giá, xác nhận, kết luận và kiến nghị trong báo cáo kiểm toán; chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Kiểm toán trưởng và Tổng Kiểm toán Nhà nước về tính đúng đắn, trung thực, khách quan của số liệu, nhận xét, đánh giá, xác nhận, kết luận và kiến nghị trong Báo cáo kiểm toán của Đoàn kiểm toán.


- Kiểm toán trưởng Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành hoặc khu vực thành lập hội đồng cấp vụ (tối thiểu là 05 thành viên) để thẩm định dự thảo báo cáo kiểm toán; tổ chức xét duyệt dự thảo báo cáo kiểm toán trước khi trình lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước: Chịu trách nhiệm trước Tổng Kiểm toán Nhà nước về kết quả xét duyệt và chịu trách nhiệm liên đới đối với những sai sót về tính chính xác, hợp pháp của các ý kiến nhận xét, đánh giá, xác nhận, kết luận và kiến nghị của dự thảoBáo cáo kiểm toán đã được Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành, Kiểm toán Nhà nước khu vực xét duyệt.


- Hội đồng thẩm định cấp vụ có nhiệm vụ tổ chức thẩm định dự thảo báo cáo kiểm toán trước khi Kiểm toán trưởng thông qua và trình lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước; Chủ tịch Hội đồng thẩm định cấp vụ chịu trách nhiệm trước Kiểm toán trưởng, Tổng Kiểm toán Nhà nước về kết quả thẩm định và chịu trách nhiệm liên đới đối với những sai sót trong báo cáo kiểm toán.


- Vụ Tổng hợp có trách nhiệm thẩm định dự thảo báo cáo kiểm toán trước khi trình lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước xét duyệt; đôn đốc các đơn vị Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành, Kiểm toán Nhà nước khu vực thực hiện lập, xét duyệt và hoàn chỉnh báo cáo kiểm toán đúng quy định; chịu trách nhiệm trước Tổng Kiểm toán Nhà nước về ý kiến thẩm định và chịu trách nhiệm liên đới về những sai sót trong báo cáo kiểm toán liên quan đến nội dung thuộc phạm vi thẩm định của mình.


- Vụ Pháp chế có trách nhiệm thực hiện thẩm định tính hợp pháp của các nhận xét, đánh giá và kiến nghị trong dự thảo báo cáo kiểm toán; tư vấn cho lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước trong việc kiến nghị, xử lý những hành vi vi phạm pháp luật của cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân đã được làm rõ thông qua kết quả kiểm toán; chịu trách nhiệm trước Tổng Kiểm toán Nhà nước về ý kiến thẩm định và chịu trách nhiệm liên đới về những sai sót trong báo cáo kiểm toán liên quan đến nội dung thuộc phạm vi thẩm định của mình.   


- Văn phòng Kiểm toán Nhà nước thực hiện nhiệm vụ thư ký, giúp việc cho lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước và hành chính trong việc xét duyệt, thông qua và phát hành báo cáo kiểm toán.


- Trình tự các bước lập, thẩm định, xét duyệt và phát hành báo cáo kiểm toán


(1) Lập dự thảo báo cáo kiểm toán.


(2) Kiểm toán trưởng xét duyệt dự thảo báo cáo kiểm toán (sau khi đã được Hội đồng cấp Vụ thẩm định).


(3) Thẩm định dự thảo báo cáo kiểm toán (Vụ Tổng hợp, Vụ pháp chế thẩm định).  


(4) Lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước xét duyệt dự thảo báo cáo kiểm toán.


(5) Hoàn thiện dự thảo báo cáo kiểm toán, gửi lấy ý kiến đơn vị được kiểm toán,


(6) Tổ chức thông báo kết quả kiểm toán với đơn vị được kiểm toán.


  (7) Phát hành báo cáo kiểm toán.
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